
TUẦN 32 

 (Từ ngày 24/4 - 28 / 4 / 2023)      

Thứ/ 

ngày 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo  

PPCT 

Môn 

( Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng dạy học 

 

 

Hai 

24/4 

    1 94 HĐTN      

2  Tiếng Anh Unit 10: My House  

3 373 Tiếng Việt Bài 5: Những cánh cò ( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 374 Tiếng Việt Bài 5: Những cánh cò ( T2) BGĐT, bảng nhóm 

5 31 Đạo đức  Phòng tránh điện giật   BGĐT 

6 63 TNXH   Cùng khám phá bầu trời ( T2)  BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Ba 

25/4 

    1 375 Tiếng Việt Bài 5: Những cánh cò( T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 
 Âm nhạc - Nhạc cụ: Trai-en-gô 

- Ôn tập bài hát: Ngôi sao lấp lánh 

 

3 376 Tiếng Việt Bài 5: Những cánh cò( T4)  BGĐT, bảng nhóm 

4 94 Toán Luyện tập BGĐT, bảng nhóm 

5  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

6 377 HDH  Dạy bù TV Bài 6: Buổi trưa hè ( T1) BGĐT 

7 95 HĐTN Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (T2) BGĐT  

 

Tư 

26/4 

    1 378 Tiếng Việt Bài 6: Buổi trưa hè ( T2) BGĐT, bảng nhóm 

2 379 Tiếng Việt Bài 7: Hoa phượng( T1) BGĐT 

3 
 GDTC Bài 3:Ôn bài  dẫn bóng- Trò chơi: Dẫn bóng tiếp 

sức (Tiết 2) 

BGĐT 

4 95 Toán Luyện tập chung BGĐT  

5 380 Tiếng Việt Bài 7: Hoa phượng( T2) BGĐT, Bảng phụ   

6  Toán- TA    

7 381 HDH  Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT, Bảng phụ   

 

 

 

Năm 

27/4 

    1 382 Tiếng Việt Ôn tập (T1) BGĐT, bảng nhóm 

2 383 Tiếng Việt Ôn tập (T2) BGĐT, Bảng nhóm 

3 96 Toán Luyện tập chung BGĐT 

4  Tiếng Anh Unit 10: My House  

5  Mĩ thuật Em là học sinh lớp 1(T3)  

6 
 GDTC Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực – 

Trò chơi: Chuyền bóng qua đầu(Tiết 1) 

 

7 
 HDH   Dạy bùTNXH Bài: Cùng khám phá bầu trời ( 

T3) 

BGĐT, Bảng phụ   

 

 

Sáu 

 28/4 

    1 384 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT,Bảng nhóm   

2 385 Tiếng Việt Bài 1: Cậu bé thông minh ( T1) BGĐT,Bảng nhóm   

3  HĐ TV   

4 62 TNXH   Thời tiết luôn thay đổi (T1) BGĐT 

5 386 Tiếng Việt Bài 1: Cậu bé thông minh ( T2) BGĐT,Bảng nhóm   

6 
 HDH   Dạy bù ĐĐ bài:Phòng tránh ngộ độc thực 

phẩm 

 ph phẩm phẩm 

BGĐT, Bảng phụ   

7 96 HĐTN Sơ kết tuần 32. Kế hoạch tuần 33 Số thi đua 
  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

 

Ngày 13  tháng 4 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 


